
Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm

TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_1CB (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 25/06/2023Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070)

Số BD

Thi lúc: 07:30

Điểm

TN

Phan Thị Trâm Anh 30/10/2001 Tây Ninh 1 9.9CB01 5.3

Đoàn Nguyễn Dư 04/08/2004 Tây Ninh 2 8.9CB02 7.7

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 23/03/2001 Tp.HCM 3 7.2CB03 6.7

Nguyễn Thị Thúy Hằng 14/01/2003 Tây Ninh 4 7.7CB04 5.3

Nguyễn Thái Ngọc Hân 27/09/2003 Tây Ninh 5 9.7CB05 6.7

Đào Thị Thanh Hương 12/07/1996 Tây Ninh 6 8.1CB06 6.3

Nguyễn Trần Thảo My 10/01/2007 Tây Ninh 7 6.5CB07 5.0

Nguyễn Thị Thúy Nga 11/07/2004 Tây Ninh 8 7.7CB08 5.0

Nguyễn Ngọc Kim Ngân 25/09/2007 Tây Ninh 9 10.0CB09 6.0

Võ Thị Thu Ngân 10/06/2004 Tây Ninh 10 9.0CB10 7.0

Đặng Thị Thanh Nhã 19/09/2003 Tây Ninh 11 9.3CB11 6.0

Trương Thị Nhanh 24/04/2003 Tây Ninh 12 8.9CB12 8.7

Ngô Thị Huỳnh Nhung 19/11/2005 Tây Ninh 13 9.2CB13 6.0

Lê Thị Tuyết Phi 30/09/2002 Tây Ninh 14 9.0CB14 7.3

Lê Phi Phụng 25/08/2003 Tây Ninh 15 9.7CB15 7.3

Võ Kim Phụng 08/05/2001 Tây Ninh 16 5.8CB16 6.0

Phạm Thị Hồng Phượng 06/09/1991 Tây Ninh 17 8.1CB17 5.7

Nguyễn Duy Sơn 24/06/1991 Hà Tĩnh 18 9.5CB18 8.7

Bo Sung 19

Nguyễn Thị Thu Thảo 16/09/1991 Tây Ninh 20 9.4CB19 5.0

Trần Thị Ngọc Thảo 19/01/2004 Tây Ninh 21 7.8CB20 7.0

Phan Thành Thân 04/02/2008 Tây Ninh 22 8.5CB21 5.0

Nguyễn Thị Minh Thư 23/12/2004 Tây Ninh 23 8.4CB22 5.7

Đồng Nhất Tiến 23/10/1997 Tây Ninh 24 9.0CB23 5.7

Nguyễn Thùy Trang 21/03/2003 Tây Ninh 25 7.1CB24 7.7

Trần Thị Kim Tuyền 04/05/2003 Tây Ninh 26 10.0CB25 7.0

Đỗ Thị Tường Vi 28/07/2002 Tây Ninh 27 9.1CB26 6.7
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Huỳnh Thế Vinh 26/01/2007 Tây Ninh 28 8.2 RớtCB27 4.3

Nguyễn Quốc Vinh 18/12/1998 Tây Ninh 29 7.1CB28 7.0

Nguyễn Anh Vũ 06/02/2001 Tây Ninh 30 9.9CB29 7.7

Huỳnh Ngọc Thảo Vy 12/08/2003 Tây Ninh 31 9.7CB30 8.3

Số thi đạt:  29 Số thi rớt:  2 Số vắng thi:  0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 5 tháng 7 năm 2023

Xác nhận đã kiểm tra

Người lập biểu

Phạm Thị Thảo Nguyên
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Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm

TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_2CB (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 25/06/2023Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070)

Số BD

Thi lúc: 10:15

Điểm

TN

Lâm Kim Anh 30/07/1997 Tây Ninh 1 8.0CB01 7.3

Phạm Thị Bích Chi 09/08/2001 Tây Ninh 2 9.5CB02 6.0

Võ Thị Ngọc Duyên 24/06/2003 Tây Ninh 3 6.9CB03 5.0

Lê Tấn Dư 11/02/2002 Tây Ninh 4 6.7CB04 6.3

Trần Thu Hằng 02/01/2002 Tây Ninh 5 9.2CB05 8.3

Nguyễn Thị Hơn 15/05/1998 Tây Ninh 6 6.4CB06 7.0

Lê Văn Khánh 30/05/2002 Tây Ninh 7 9.1CB07 8.3

Nguyễn Thị Thùy Linh 13/11/2004 Tây Ninh 8 9.4CB08 8.7

Nguyễn Quốc Hà Nam 13/02/1999 Tây Ninh 9 10.0CB09 8.7

Đào Nguyễn Yến Ngọc 29/02/2004 Tây Ninh 10 8.3CB10 7.3

Nguyễn Ngọc Yến Nhi 27/11/2001 Tp.HCM 11 6.7CB11 6.3

Hà Kim Phượng 21/02/2003 Tây Ninh 12 6.3CB12 5.0

Đỗ Minh Quân 09/07/1996 Tây Ninh 13 9.2CB13 7.0

Nguyễn Thị Linh Sang 13/07/2001 Tây Ninh 14 8.5CB14 8.0

Đặng Thị Xuân Thảo 18/07/2002 Tây Ninh 15 8.6CB15 8.0

Trần Mai Thảo 25/09/2005 Tây Ninh 16 9.1CB16 7.7

Võ Thị Minh Thu 20/09/1991 Tây Ninh 17 7.9CB18 8.7

Phạm Ngọc Thuận 28/10/2004 Tây Ninh 18 8.5CB19 9.3

Nguyễn Thị Anh Thư 01/07/2001 Tây Ninh 19 8.7CB20 8.7

Sầm Minh Tiến 06/06/2002 Tây Ninh 20 9.5CB21 7.7

Dương Phạm Hữu Tình 23/07/2004 Tây Ninh 21 7.3CB22 6.3

Nguyễn Mai Trâm 28/10/2003 Tây Ninh 22 9.4CB23 6.7

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/08/2004 Tây Ninh 23 9.5CB24 8.3

Huỳnh Công Triển 05/05/1998 Tây Ninh 24 2.1 RớtCB25

Ngô Thị Mỹ Trinh 11/04/1995 Tây Ninh 25 8.8CB26 8.0

Võ Thị Tường Vy 19/03/2004 Tây Ninh 26 9.8CB29 5.7
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Số thi đạt:  25 Số thi rớt:  1 Số vắng thi:  0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 5 tháng 7 năm 2023

Xác nhận đã kiểm tra

Người lập biểu

Phạm Thị Thảo Nguyên
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Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm

TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_NC01_2NC (Thi Chứng chỉ Tin học nâng cao)

Ngày thi: 25/06/2023Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070)

Số BD

Thi lúc: 10:15

Điểm

TN

Phạm Anh Hữu 20/09/1995 Tây Ninh 1 7.0NC01 6.3

Ngô Thị Thu Nguyên 18/12/1997 Tây Ninh 2 7.1NC02 8.7

Số thi đạt:  2 Số thi rớt:  0 Số vắng thi:  0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 5 tháng 7 năm 2023

Xác nhận đã kiểm tra

Người lập biểu

Phạm Thị Thảo Nguyên

Tổng số học viên: 59

Tổng số dự thi: 59

Tổng số đạt: 56

Tỉ lệ đạt: 95 %

5


